Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị điện nước phục vụ sửa chữa.
- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí từ hoạt động thu sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 
Khối Đại Sơn, Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
[bookmark: _Hlk164865680]- Nhà thầu tham dự thầu tiến hành cung cấp thiết bị điện nước phục vụ sửa chữa. Nội dung công việc theo khối lượng mời thầu quy định chi tiết tại mục 1.2, Chương V. Yêu cầu kĩ thuật.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
- Tất cả các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp theo Hợp đồng có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành và nhập khẩu vào Việt Nam. 
- Hàng hóa cung cấp là sản phẩm chính hãng, mới 100% chưa qua sử dụng, sản phẩm phải còn đầy đủ bao bì, nguyên đai nguyên kiện, tem nhãn, tem bảo hành của nhà sản xuất. Được sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Hàng hoá cung cấp phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây
 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	ĐVT
	Số lượng

	A. THIẾT BỊ SỬA CHỮA

	1
	Băng tan vàng
	Cuộn 10m
Chất liệu cao su chống thấm 
Màu sắc: Trắng
	Cuộn
	100

	2
	Bánh xe phi 150 có điều hướng
	Màu sắc: Đen
Chất liệu: Cao su 
Tải trọng tối đa 370 kg, Phi 150
	Cái
	4

	3
	Bánh xe phi 150 không có điều hướng
	Màu sắc: Đen
Chất liệu: Cao su 
Tải trọng tối đa 370 kg, Phi 150
	Cái
	4

	4
	Bộ cờ lê vòng miệng đủ size
	Chất liệu thép hợp kim cao cấp
Kích thước 8mm đến 32mm
	Bộ
	1

	5
	Bút thử điện
	Tay cầm bằng nhựa ABS
Đầu tiếp điện bằng thép C45
Loại 100-500V AC 66-120
	Cái
	5

	6
	Chổi quét sơn 3cm
	Diện tích đầu chổi 3cm
Cán nhựa màu vàng nâu
	Cái
	15

	7
	Đầu Mũi bắn vít mái tôn
	Chất liệu thép 
Chiều dài vít: 30mm 
	Cái
	10

	8
	Dây xoắn thông cống 7m
	Dài 7m
Chất liệu Thép hợp kim hoặc thép không gỉ
	Cái
	1

	9
	Đinh 3p đóng gỗ
	Chất liệu sắt, Chiều dài: 3cm
	Kg
	1

	10
	Đinh hạt nổ
	Đường kính 7.3mm
Chiều dài đinh 42mm
Chất liệu: Thép
	Cái
	100

	11
	Đinh vít Gỗ 2P, 3P
	Chất liệu thép 
Size: 2cm và 3cm
	Kg
	2

	12
	Đinh vít khoan sắt 1P, 2P
	Chất liệu thép 
Size: 1cm và 2cm
	Kg
	2

	13
	Giấy decal phản quang đỏ
	Màu sắc: Đỏ
Chất liệu Phản quang nhựa
Khổ 50cm
	Mét
	5

	14
	Giấy decal phản quang trắng
	Màu sắc: Đỏ
Chất liệu Phản quang nhựa
Khổ 50cm
	Mét
	5

	15
	Keo Dán đa năng xây dựng
	Dùng để dán kim loại, gạch, bê tông. Dạng chai 296ml
	Chai
	10

	16
	Khoá cửa chuỳ
	Chất liệu inox 304 hoặc tương đương, Đường kính 38mm
	Bộ
	5

	17
	Khoá treo 
	Không bấm
Màu sắc: Đen, Chất liệu gang
Độ rộng khoảng 52mm, Cao 66mm, Móc khoá: Phi 8mm
Khối lượng: 280g
Số chìa: 2 -3 chìa
	Cái
	5

	18
	Kìm cá sấu
	Chất liệu thép hợp kim
· Độ mở hàm: 25mm.
Chiều dài: 207mm.
· Khối lượng: 260g.
	Cái
	1

	19
	Kìm cắt
	Kích thước 100mm
Chất liệu Thép
Cán kìm bọc cao su
	Cái
	1

	20
	Kìm nhọn
	Kích thước 150mm 
Chất liệu Thép
Cán kìm bọc cao su
	Cái
	1

	21
	Kìm vuông
	Kích thước 160mm 
Chất liệu Thép
Cán kìm bọc cao su 
	Cái
	1

	22
	Kính hàn điện tử
	Cảm biến tự động, nhỏ gọn
Chât liệu nhựa PP
Trọng lượng 100g
Kích thước vùng quan sát  98x34mm
	Cái
	1

	23
	Lõi khoá cửa gỗ
	1 đầu chìa, 1 núm đầu núm xoay
Kích thước: Ngang 7cm, mặt trc cao 3m
	Cái
	10

	24
	Lưỡi đá mài
	Dùng cho Máy cầm tay
Đường kính 150mm
	Cái
	5

	25
	Lưỡi đánh rỉ
	Dùng cho Máy cầm tay
Chất liệu sợi thép kim loại
	Cái
	5

	26
	Máy cắt bàn
	2500w, đường kính lưỡi cắt 355mm
	Cái
	1

	27
	Mũi khoan Bê tông 
	Kích thước 8mm
Chất liệu Thép hợp kim
	Cái
	10

	28
	Mũi khoan Bê tông rút lõi 
	Phi 34,42,60
Chất liệu Thép hợp kim
	Cái
	3

	29
	Nở 3
	100con/túi
Chất liệu Nhựa, Kích thước: 3cm
	Túi 
	3

	30
	Nở 4
	100con/túi
Chất liệu Nhựa, Kích thước: 3cm
	Túi
	3

	31
	Que hàn Sắt
	Đường kính que hàn: phi 2,5mm
Trọng lượng bó: 1kg
	Bó
	5

	32
	Sắt buộc
	Màu sắc: Trắng sáng
Nhúng kẽm dày 2 ly
	Kg
	3

	33
	Sơn Phun
	Dung tích: 400ml
Màu sắc: Bạc
Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
	Lọ
	8

	34
	Súng bắn đinh hạt nổ
	Thân máy làm từ thép không gỉ
Công suất tối đa 335J
Kích thước (LxWxH): 475 x 69 x 190 mm
Trọng lượng: 3.37 kg
Nạp vật tư liên kết: Đơn
	Cái
	1

	35
	Thang nhôm chữ A
	Chất liệu Hợp kim Nhôm hoặc tương đương
Chiều cao 2,6m , Tải trọng 120kg
	Cái
	1

	36
	Thiếc hàn
	Trọng lượng: 250g, Cuộn 0,8mm
	Cuộn
	5

	37
	Vít bắn tôn 2,5P
	Chất liệu Thép, Đầu chốt: Lục giác 
Độ dài 25mm 
	Kg
	2

	38
	Vít bắn tôn 3P
	Chất liệu Thép, Đầu chốt: Lục giác Độ dài 30mm
	Kg
	2

	39
	Vít các loại (3,4,5)
	Chất liệu Thép
Chiều dài: 3cm, 4cm, 5cm
	Kg
	3

	B. THIẾT BỊ ĐIỆN

	1
	Attomat 20A 1P
	Số cực: 1 cực
Chất liệu Nhựa ABS hoặc tương đương, chống cháy
Dòng điện định mức: 20A
Dòng đóng cắt 6kA
	Cái
	30

	2
	Attomat 25A 1P
	Số cực: 1 cực
Chất liệu Nhựa ABS hoặc tương đương, chống cháy
Dòng điện định mức: 25A
Dòng đóng cắt 6kA
	Cái
	10

	3
	Attomat 25A 2P
	Số cực: 2 cực
Chất liệu Nhựa ABS hoặc tương đương, chống cháy
Dòng điện định mức: 25A
Dòng đóng cắt 10kA
	Cái
	15

	4
	Attomat 32A 2P
	Số cực: 2 cực
Chất liệu Nhựa ABS hoặc tương đương, chống cháy
Dòng điện định mức: 32A
Dòng đóng cắt 10kA
	Cái
	10

	5
	Băng dính điện
	Màu đen
· Chất liệu: PVC, Special PVC film.
· Chiều rộng: 17mm.
· Độ Dày: 0.18mm.
· Chịu Lực: ≧32N/cm.
· Độ giãn: 150% ~ 220%
	Cuộn
	150

	6
	Bình xịt chống rỉ đa dụng
	Công dụng: Chống rỉ sét và bôi trơn
Đóng gói: Dạng chai, dung tích 300g
	Chai
	8

	7
	Bóng led 10w
	Công suất 10W, đui xoáy.
Điện áp: 220V/50-60Hz
Tuổi thọ: 25.000 giờ
	Cái
	20

	8
	Bóng led 20w
	Công suất 20W, đui xoáy
Điện áp: 220V/50Hz
Tuổi thọ: 30.000 giờ
	Cái
	20

	9
	Bóng led 50W
	Công suất  50W, đui xoáy
Điện áp: 220V/50Hz
Tuổi thọ: 20.000 giờ
	Cái
	70

	10
	Bóng tuýp LED 0,6m
	Công suất: 10w.
Điện áp: 220V/50-60Hz
Tuổi thọ: 20.000 giờ
	Cái
	500

	11
	Bóng tuýp LED 1,2m
	Công suất: 20w.
Điện áp: 220V/50-60Hz
Tuổi thọ: 20.000 giờ
	Cái
	400

	12
	Dây điện 2x0,75mm
	· Loại dây: Dây đôi dẹt.
· Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.
· Cấp điện áp: 300/ 500V.
· Kích thước lõi: 0.75mm
	Mét
	300

	13
	Dây điện 2x1,0mm
	· Loại dây: Dây đôi dẹt.
· Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.
· Cấp điện áp: 300/ 500V.
Kích thước lõi: 1mm
	Mét
	200

	14
	Dây điện 2x1,5mm
	· Loại dây: Dây đôi dẹt.
· Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.
· Cấp điện áp: 300/ 500V.
Kích thước lõi: 1,5mm
	Mét
	100

	15
	Dây điện 2x2,5mm
	· Loại dây: Dây đôi dẹt.
· Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.
· Cấp điện áp: 300/ 500V.
Kích thước lõi: 2,5mm
	Mét
	150

	16
	Dây điện 2x4mm
	· Loại dây: Dây đôi dẹt.
· Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.
· Cấp điện áp: 300/ 500V.
Kích thước lõi: 4mm
	Mét
	100

	17
	Đế nổi ổ cắm
	Quy cách: Đơn
Kích thước: 120x70x35mm
Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, chịu nhiệt, chống cháy, chống va đập
Màu sắc: Trắng
	Cái
	50

	18
	Đèn đường năng lượng mặt trời
	Công suất: 300w
	Cái
	10

	19
	Đèn panel siêu mỏng 75w
	· Công Suất : 75w.
· Nguồn Điện : 220V/50Hz
Kích thước 600x1200mm
	Cái
	4

	20
	Động cơ Tuốc năng quạt
	220V-240V, Tần số 50-60Hz
	Cái
	60

	21
	Hạt công tắc
	· Nắp và đế:  nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chống cháy và chống va đập. 
· Tiếp điểm: Sử dụng hợp kim bạc và Oxit Cadimi (AgCdO12) để đảm bảo độ dẫn điện và độ bền. 
· Vít kết nối: Đồng đầu tròn để tránh làm đứt dây khi siết chặt.
	Cái
	30

	22
	Mặt 2 công tắc 1 ổ cắm
	· Chất liệu: Nhựa PC (Polycarbonate) chịu nhiệt và chống cháy. 
· Lõi/tiếp điểm: đồng hợp kim có độ đàn hồi cao để đảm bảo tiếp xúc chắc chắn và chống mô-ve. 
Nguồn điện: AC 175-250V, tần số 50-60Hz
Kích thước: 86x89mm. 
	Cái
	10

	23
	Mặt 2 ổ cắm
	· Dòng điện và điện áp định mức:
. Dòng điện định mức 16A (Ampere). Điện áp định mức là 220V-240V (50Hz). 
· Chất liệu Nhựa PC (Polycarbonate) chịu nhiệt và chống cháy
. Tiếp điểm bên trong được làm từ đồng hợp kim, đảm bảo độ đàn hồi cao và tiếp xúc chắc chắn. 
· Kích thước: 86x89mm. 
· Màu sắc: Trắng
	Cái
	20

	24
	Mặt 2 ổ cắm 3 chấu
	Chất liệu Nhựa PC (Polycarbonate) chịu nhiệt và chống cháy
Kích thước: 70mm x 120mm
Màu sắc: Trắng
	Cái
	20

	25
	Nguồn led 12V
	Điện áp 12V
Chất liệu mạch: đồng
Vỏ nhôm hoặc tương đương mạ cách điện
	Cái
	20

	26
	Ổ cắm lioa 4 cửa
	Số lượng ổ cắm: 4
Chiều dài dây: 5m, Điện áp 220V
Vỏ ổ cắm làm bằng nhựa ABS chịu nhiệt hoặc tương đương, lỗ cắm bằng đồng nguyên chất để tiếp xúc tốt và an toàn
	Cái
	15

	27
	Ổ cắm lioa 6 cửa
	Số lượng ổ cắm: 6
Chiều dài dây: 5m, Điện áp 220V
Vỏ ổ cắm làm bằng nhựa ABS chịu nhiệt hoặc tương đương, lỗ cắm bằng đồng nguyên chất để tiếp xúc tốt và an toàn
	Cái
	15

	28
	Ốc giữ lồng quạt
	Màu sắc: Đen hoặc ghi, Chất liệu nhựa
Trọng lượng: 10g
	Cái
	100

	29
	Phích cắm
	Chất liệu chân cắm: Đồng nguyên chất
Chất liệu vỏ: PVC chống vỡ
Màu sắc: Trắng
	Cái
	65

	30
	Phích cắm âm
	Lõi cắm: Đồng nguyên chất
Chất liệu vỏ: PVC chống vỡ
Màu sắc: Trắng
	Cái
	35

	31
	Quạt cây
	· Công suất: Khoảng 44W - 48W.
· Điện áp: 220V/50Hz.
· Sải cánh: Khoảng 400mm.
· Số cấp độ gió: 3 tốc độ.
	Cái
	10

	32
	Quạt treo tường
	· Nguồn điện áp: 220V/50Hz
· Số cánh quạt: 3 cánh
· Chất liệu cánh quạt: Nhựa
· Chất liệu lồng quạt: Kim loại, hợp kim
· Số cấp tốc độ gió: Thường là 3 cấp độ
· Chế độ hoạt động: Có thể có gió thoảng, gió tự nhiên, hoặc gió ru ngủ
· Chất liệu động cơ: Có cả động cơ bạc thau và đồng bền bỉ tùy model
	Cái
	95

	33
	Đui xoáy bóng đèn
	Chất liệu: Nhựa cứng, Điện áp: 220V, Công suất 1W-100W
Màu sắc: Trắng
	Cái
	50

	C. THIẾT BỊ NƯỚC

	1
	Bộ sen tắm nóng lạnh
	Chất liệu đồng thau mạ crom
Bộ bao gồm: Củ Sen Nóng Lạnh + Tay Sen Nhựa ABS Mạ Crom Có Chỉnh Chế Độ Nước+ Phụ Kiện Đi Kèm
	Bộ
	10

	2
	Chõ máy bơm DN150
	Phi 100, chất liệu gang
	Cái
	2

	3
	Dây + vòi (xịt vệ sinh)
	Chất liệu: Nhựa mạ niken-crom
	Bộ
	80

	4
	Dây cấp nóng lạnh 40P
	Chiều dài 40cm, Chất liệu: Nhựa
	Đôi
	100

	5
	Kép Inox 15
	Chất liệu: Inox 304
	Cái
	20

	6
	Vòi đồng phi 15
	Bước ren D15, chất liệu bằng đồng
	Cái
	30

	7
	Van khống chế
	Phi 12, chất liệu đồng
	Cái
	5

	8
	Van chặn gang mặt bích
	[bookmark: _GoBack]Phi 100, chất liệu gang
	Cái
	2

	9
	Van phao cơ đồng phi 15
	Phi 15, 
Thân van: chất liệu đồng
Phao:Chất liệu Nhựa PVC 
	Cái
	4

	10
	Van phao điện
	Dùng cho máy bơm nước
Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
	Cái
	5

	11
	Xi phông chậu rửa rút
	Chất liệu nhựa ABS
Màu sắc: Trắng
	Cái
	50

	12
	Dây chống giật bình nóng lạnh
	Điện áp hoạt động 1100V-250V
Tần số 50Hz
Số cực 2P 1L+1N, Màu sắc: Trắng
	Cái
	15

	13
	Vòi nhựa phi 15
	Chất liệu nhựa PVC
Màu sắc: Trắng, Kết nối: Ren
	Cái
	10



1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT 
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ: Không có 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT

